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ĐỀ ÁN
Về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh                                                          trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 
(Kèm theo Tờ trình số .........TTr/UBND ngày ....tháng .....năm 2020                              của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai)
––––––––––––––––––––––––
Phần I

CƠ SƠ PHÁP LÝ VÀ SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Hợp tác xã số 23/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;

Căn cứ Luật các Tổ chức tín dụng ngày 16 tháng 6 năm 2010;

Căn cứ Luật Phí và lệ phí số 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã;
Căn cứ Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày ngày 14 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
II. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH
Thực hiện Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.  
Triển khai thực hiện Nghị quyết, số thu lệ phí đăng ký kinh doanh từ ngày 01/8/2017 đến ngày 29/02/2020 trên địa bàn tỉnh là 3.892.390.000 đồng, trong đó số thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh là 3.875.820.000 đồng và số thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã là 16.570.000 đồng (phụ lục đính kèm)
Qua hơn 02 năm tổ chức thực hiện Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thông tư này có hiệu lực từ ngày 13/01/2020 và thay thế Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính. 

Khoản 4 Điều 154 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật quy định: Văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thì văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết thi hành văn bản đó cũng đồng thời hết hiệu lực. Do Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành, nên cần thiết phải xây dựng Nghị quyết mới của Hội đồng nhân dân tỉnh để thay thế Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017của Hội đồng nhân dân tỉnh nhằm phù hợp với quy định hiện hành.

Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012, trong quá trình xây dựng dự thảo, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, UBND tỉnh đề xuất mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh thấp hơn mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần cấp). Theo đó, Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND, có 03 mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh (mức thu 150.000 đồng/lần cấp; 100.000 đồng/lần cấp; 50.000 đồng/lần cấp) được áp dụng cho 07 nội dung thu lệ phí đăng ký kinh doanh.

Ngày 05/8/2019, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp, trong đó quy định lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 50.000 đồng/lần. Mức thu này thấp hơn mức thu quy định đối với đăng ký hợp tác xã và hộ kinh doanh quy định tại Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND tỉnh.
Do căn cứ pháp lý để ban hành Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND tỉnh là Thông tư số 250/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính đã hết hiệu lực thi hành, đồng thời mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh đang áp dụng cao hơn mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp nên việc UBND tỉnh trình HĐND tỉnh dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND là cần thiết.

PHẦN II

NỘI DUNG ĐỀ ÁN
I. TÊN LỆ PHÍ,  PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH, ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
1. Tên lệ phí: Lệ phí đăng ký kinh doanh.

2. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Lệ phí đăng ký kinh doanh là khoản thu khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (áp dụng đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và quỹ tín dụng nhân dân), giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

3. Người nộp lệ phí: 
Tổ chức, cá nhân thực hiện đăng ký hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã; cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình thực hiện đăng ký hộ kinh doanh theo Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp phải nộp lệ phí đăng ký kinh doanh.  

II.  PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ, THU LỆ PHÍ

1. Dịch vụ hành chính công về đăng ký kinh doanh hợp tác xã (bao gồm đăng ký kinh doanh hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân) được tổ chức thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Trung tâm hành chính công tỉnh; Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện tại của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Dịch vụ hành chính công về đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh được tổ chức thực hiện tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện tại của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh và thành phố Biên Hòa. 

2. Khuyến khích cơ quan đăng ký kinh doanh tổ chức thực hiện tiếp nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh qua mạng trực tuyến, nhằm phấn đấu xây dựng thành công chính quyền điện tử của tỉnh Đồng Nai.
3. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo hình thức trực tiếp tại cơ quan đăng ký kinh doanh, có trách nhiệm nộp số tiền lệ phí đăng ký kinh doanh theo mức thu quy định bằng tiền mặt trước khi được cơ quan đăng ký kinh doanh trao giấy biên nhận về việc tiếp nhận hồ sơ.
4. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh theo hình thức trực tuyến, có trách nhiệm nộp lệ phí đăng ký kinh doanh bằng chuyển khoản số tiền lệ phí theo mức thu quy định vào tài khoản của cơ quan đăng ký kinh doanh ngay sau khi nhận được xác nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ.

III. CÁC TRƯỜNG HỢP MIỄN THU LỆ PHÍ

Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Phí và lệ phí, Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định miễn thu lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã, hộ kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất như sau:
1. Hợp tác xã, hộ kinh doanh bổ sung, thay đổi thông tin do thay đổi địa giới hành chính;  

2. Tạm ngừng kinh doanh, giải thể hợp tác xã; tạm ngừng kinh doanh, chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã;

3. Hộ kinh doanh thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh hoặc chấm dứt kinh doanh;

4. Hiệu đính thông tin trên giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh (trường hợp phát hiện nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh chưa chính xác so với nội dung hồ sơ đăng ký kinh doanh thì hợp tác xã, đại diện hộ kinh doanh có quyền gửi thông báo yêu cầu cơ quan đăng ký kinh doanh hiệu đính nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh cho phù hợp với hồ sơ đăng ký kinh doanh đã nộp) (quy định như Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh).

IV. MỨC THU LỆ PHÍ
Theo Khoản 2 Điều 4 Luật Phí và lệ phí, Hội đồng nhân dân tỉnh có thẩm quyền quyết định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh; Điều 9 Luật Phí và lệ phí quy định: Mức thu lệ phí được ấn định trước, không nhằm mục đích bù đắp chi phí.

Nguyên tắc xác định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh không nhằm mục đích tăng thu ngân sách địa phương. Căn cứ Điều 4 và Điều 5 Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, việc quy định mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh phải đảm bảo căn cứ mức thu lệ phí hiện hành để làm cơ sở đề xuất mức thu và tham khảo mức thu phí, lệ phí của các địa phương liền kề hoặc địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội tương đồng để bảo đảm sự hài hòa giữa các địa phương. 
Nhằm thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi của Nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã theo quy định tại Điểm b khoản 2 Điều 6 Luật Hợp tác xã năm 2012, mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thấp hơn mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp được quy định tại Thông tư số 215/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài chính (mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp là 200.000 đồng/lần cấp). Theo đó, Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND, có 03 mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh (mức thu 150.000 đồng/lần cấp; 100.000 đồng/lần cấp; 50.000 đồng/lần cấp) được áp dụng cho 07 nội dung thu lệ phí đăng ký kinh doanh.

Để có cơ sở tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh về mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh, sau khi tham khảo mức thu lệ phí dự kiến đề xuất của một số tỉnh bạn và đề xuất của các địa phương trong tỉnh thống nhất đề xuất 01 mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh là 50.000 đồng/lần cấp đối với 07 nội dung thu lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã và hộ kinh doanh được quy định tại Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 07/7/2017 của HĐND tỉnh. 

Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề xuất mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh như sau: Mức thu lệ phí cấp mới, cấp thay đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân), giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh: 50.000 đồng/lần cấp.
V. TỔ CHỨC THU LỆ PHÍ


1. Tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã

Theo quy định khoản 1 Điều 6 Nghị định số 193/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, gồm tổ chức sau đây:

a) Cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thu lệ phí đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân. 
b) Cấp huyện: Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, hộ kinh doanh. 
2. Tổ chức thu lệ phí đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh

Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện thu lệ phí đăng ký hộ kinh doanh.
VI. ĐỒNG TIỀN THU LỆ PHÍ

Đơn vị tiền tệ thu lệ phí là: Đồng Việt Nam (VNĐ).

VII. CHẾ ĐỘ THU, NỘP LỆ PHÍ

1. Chứng từ thu lệ phí 

Tổ chức thu lệ phí thực hiện lập và cấp chứng từ thu lệ phí cho đối tượng nộp lệ phí theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.
2. Kê khai, nộp, quản lý lệ phí
Tổ chức thu lệ phí thực hiện 100% số tiền lệ phí thu được vào ngân sách nhà nước; thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.
3. Lập dự toán và quyết toán lệ phí

Hàng năm, tổ chức thu lệ phí phải lập dự toán thu lệ phí, dự toán kinh phí trang trải cho việc thu lệ phí  do ngân sách nhà nước bố trí trong dự toán của tổ chức thu theo chế độ, định mức chi ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật

Định kỳ cuối quý, năm tổ chức thu lệ phí phải lập quyết toán thu, nộp lệ phí gửi cơ quan tài chính, cơ quan thuế cùng cấp để thẩm tra quyết toán và thông báo duyệt quyết toán năm; thực hiện chế độ báo cáo tình hình thu, nộp lệ phí theo quy định.
VIII. CÔNG KHAI CHẾ ĐỘ THU LỆ PHÍ
Niêm yết công khai tại địa điểm thu và công khai trên Trang thông tin điện tử của tổ chức thu lệ phí về tên lệ phí, mức thu, phương thức thu, đối tượng nộp, miễn nộp và văn bản quy định thu lệ phí.

IX. ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG ĐÓNG GÓP CỦA NGƯỜI NỘP LỆ PHÍ, HIỆU QUẢ THU LỆ PHÍ
1. Đánh giá khả năng đóng góp của người nộp lệ phí

Thực tế tình hình thu lệ phí đăng ký hợp tác xã (đối với liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dung nhân dân) của Sở Kế hoạch và Đầu tư (do Phòng Đăng ký kinh doanh trực tiếp thực hiện) và các địa phương (do Phòng Tài chính - Kế hoạch thực hiện), công tác tổ chức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định của Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND được thực hiện đúng quy định của pháp luật hiện hành. Trong quá trình triển khai thực hiện từ ngày 01/8/2017 đến nay, đối tượng chịu phí là hợp tác xã (bao gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân), hộ kinh doanh đều đồng thuận, các cơ quan đăng ký kinh doanh cấp tỉnh và cấp huyện chưa nhận được phản ánh, kiến nghị đối với mức thu lệ phí và công tác thu lệ phí của tổ chức thu lệ phí, nhưng trong Đề án này, mức thu lệ phí đăng ký kinh doanh có giảm nhằm thực hiện chính sách ưu đãi, hỗ trợ của tỉnh đối với thành phần kinh tế tập thể, kinh tế hộ gia đình, phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp, tạo thuận lợi cho việc thực hiện và quản lý nhà nước về phí và lệ phí.
2. Hiệu quả thu lệ phí đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã và hộ kinh doanh
Việc thu lệ phí đăng ký kinh doanh hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh không nhằm đảm bảo hiệu quả về nguồn thu cho ngân sách. Hiệu quả của việc thu lệ phí nhằm đảm bảo chính sách về lệ phí công khai, minh bạch, góp phần cải cách thủ tục hành chính.
Quy định về thu lệ phí đăng ký hợp tác xã, đăng ký hộ kinh doanh tiếp tục góp phần thiết lập hệ thống chính sách về lệ phí thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện chính sách về lệ phí. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cá nhân, tổ chức đăng ký kinh doanh trong việc đóng góp cho ngân sách nhà nước.
PHẦN III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Sau khi được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa IX - kỳ họp thứ 17 thông qua Nghị quyết quy định lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ ban hành Quyết định cụ thể và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trên địa bản tỉnh.

Định kỳ hàng năm, các đơn vị được giao thu lệ phí có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện và những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh để tổng hợp báo cáo Thường trực Hội đồng nhân dân, trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh cho phù hợp./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH


	Phụ lục

	(Đính kèm Đề án về mức thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai )

	
	
	
	
	
	

	KẾT QUẢ THU LỆ PHÍ ĐĂNG KÝ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

	(Từ ngày 01/8/2017 đến ngày 29/02/2020)

	 

	STT
	Tổ chức thu lệ phí
	Số thu lệ phí ĐKHKD
	Số thu lệ phí ĐKHTX
	Tổng cộng
	Ghi chú

	1
	Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư
	
	1.650.000
	1.650.000
	

	2
	Thành phố Biên Hòa
	1.301.620.000
	4.500.000
	1.306.120.000
	 

	3
	Thành phố Long Khánh
	288.600.000
	1.000.000
	289.600.000
	 

	4
	Huyện Nhơn Trạch
	289.200.000
	300.000
	289.500.000
	 

	5
	Huyện Long Thành
	370.900.000
	1.350.000
	372.250.000
	 

	6
	Huyện Trảng Bom
	500.400.000
	1.300.000
	501.700.000
	 

	7
	Huyện Vĩnh Cửu
	181.500.000
	800.000
	182.300.000
	 

	8
	Huyện Định Quán
	155.300.000
	1.200.000
	156.500.000
	 

	9
	Huyện Tân Phú
	183.900.000
	1.950.000
	185.850.000
	 

	10
	Huyện Xuân Lộc
	238.100.000
	1.650.000
	239.750.000
	 

	11
	Huyện Cẩm Mỹ
	123.300.000
	-
	123.300.000
	 

	12
	Huyện Thống Nhất
	243.000.000
	870.000
	243.870.000
	 

	 
	TỔNG CỘNG
	3.875.820.000
	16.570.000
	3.892.390.000
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